
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY (TRỰC TUYẾN) Số 1

Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021

TT Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết

1 Phạm Thị Thanh Thúy 8T1 CNghệ (8T1) 2

2 Ngô Văn Trung Sử (7T2) 2

3 Nguyễn Minh Kha GDCD (7T1, 7T2) 2

4 Trần Thị Ngọt Văn (9A1, 9A2) 10

5 Lê Kim Thơm Văn (8T1, 8T2) 8

6 Đỗ Thị Vân Văn (7T1, 7T2) 8

7 Trần Thị Thanh Trúc Văn (6T1, 6T2) 8

8 Hồ Tấn Lộc Toán (9A1, 9A2) 8

9 Trần Thị Lan Phương Toán (8T1, 8T2) + Tin học (6T1, 6T2) 10

10 Bùi Thị Huyền 7T1 Toán (7T1, 7T2) 8

11 Dư Kim Hoa 6T1 Toán (6T1, 6T2) 8

12 Lê Thị Diệu Lý (7T1, 7T2, 9A1, 9A2) + CNghệ (8T2) 8

13 Nguyễn Thụy Bảo Tùng 9A1 Lý (8T1, 8T2) + CNghệ (9A1, 9A2) + KHTN-Lý (6T1, 6T2) 6

14 Nguyễn Thanh Quang Hoá (8T1, 8T2, 9A1, 9A2) + KHTN-Hóa (6T1, 6T2) 10

15 Trần Thị Thủy Lệ Sinh (7T1, 7T2, 8T1, 8T2) + CNghệ (6T1, 6T2) 10

16 Đặng Thu Thủy 6T2 Sinh (9A1, 9A2) + CNghệ (7T1, 7T2) + KHTN-Sinh (6T1, 6T2) 10

17 Phùng Thanh Hưng NNgữ (6T1, 6T2) 6

18 Phan Thị Anh Thư NNgữ (8T1, 8T2, 9A1, 9A2) 10

19 Trần Thị Hải Phượng 7T2 NNgữ (7T1, 7T2) 6

20 Nhữ Thị Hiên Sử (9A1, 9A2) + LSDL-Sử (6T1, 6T2) 4

21 Trương Thị Kim Tiên 8T2 Sử (7T1, 8T1, 8T2) 6

22 Bùi Nhân Hiệp Địa (7T1, 7T2) + LS&DL-Địa (6T1, 6T2) 8

23 Nguyễn Thị Kim Lan 9A2 Địa (8T1, 8T2, 9A1, 9A2) 6

24 Đặng Thị Minh Duyên GDCD (6T1, 6T2, 8T1, 8T2, 9A1, 9A2) 6

25 Đặng Thị Tuyết Mai MThuật (6T1, 6T2, 7T1, 7T2, 8T1, 8T2, 9A1, 9A2) 8

26 Phạm Thị Thu Diễm Nhạc (6T1, 6T2, 7T1, 7T2, 8T1, 8T2, 9A1, 9A2) 8
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